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8. Mục tiêu học phần:
8.1. Kỹ năng


Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

1. Chỉ định, phân tích được một số xét nghiệm và kĩ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp.

2. Khám, chẩn đoán và xử trí được một số tình trạng cấp cứu và các bệnh thường gặp ở trẻ em


3.  Thực hiện được một số thủ thuật nhi khoa cơ bản

4.  Tư vấn và giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhân và gia đình biết cách phòng một số bệnh thông thường.

8.2. Thái độ


- Tôn trọng bệnh nhi và gia đình.


- Tận tình, kiên nhẫn, chu đáo và trung thực.

9. Mô tả học phần


Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên kỹ năng về chẩn đoán và xử trí trẻ bệnh, đặc biệt là các bệnh thường gặp ở trẻ em. Sinh viên được tham gia điều trị, theo dõi bệnh nhân và làm một số thủ thuật trong nhi khoa. Đồng thời sinh viên cũng được tiếp cận với các chương trình chăm sóc sức khẻ trẻ em hiện đang được thực hiện tại các tuyến y tế.  


Trong học phần này sinh viên cần tích cực chủ động tăng cường thảo luận lâm sàng để giải quyết các tình huống trong điều trị và chăm sóc trẻ tại bệnh viện. Sinh viên tham gia thường trực tại bệnh viên mỗi tuần một buổi.

Trong học phần này sinh viên phải hoàn thành các chỉ tiêu lâm sàng để lấy điểm giữa học phần . Thi lâm sàng cuối học phần vào tuần thứ 7 theo thang điểm.


Sinh viên chủ động tham khảo tài liệu trên thư viện và các tài liệu do bộ môn cung cấp trước khi lên lớp, học tập đầy đủ các buổi lâm sàng, tham gia thảo luận tích cực. 

10. Phân bố thời gian:


3 (0 45)/7 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: 


Sinh viên cần phải hoàn thành học phần nhi I, các môn học chuyên khoa (mắt, TMH, răng, truyền nhiễm...)

11.2. Yêu cầu: Trong thời gian học tập tại bộ môn:
- Sinh viên phải tham gia học đầy đủ các buổi lâm sàng

- Mỗi tuần tham gia trực tại trung tâm Nhi khoa – BVĐKTƯ Thái Nguyên một buổi

- Sinh viên phải hoàn thành được các chỉ tiêu lâm sàng sau:
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Chỉ tiêu
	Số lần đạt
	Mức độ đạt

	
	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Khám phát hiện triệu chứng
	
	
	
	
	

	
	Đo các chỉ số nhân trắc: cân, đo vòng đầu, cánh tay…
	5
	
	
	
	x

	
	Sử dụng biểu đồ tăng trưởng, QTTK
	5
	
	
	
	x

	
	Khám thóp, xương đầu
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện tiếng thở rít, thở khò khè
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu RLLN
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu thở nhanh
	7
	
	
	
	x

	
	Nghe phát hiện rales rít, ngáy, ẩm, nổ
	10
	
	
	
	x

	
	Nghe phát hiện tiếng tim bệnh lý, RL nhịp
	3
	
	
	
	x

	
	Xác định 5 ổ van tim
	5
	
	
	
	x

	
	Khám, phát hiện dấu hiệu não màng não
	3
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu mất nước
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu bụng chướng
	2
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu phù, đái ít, đái máu
	2
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu thiếu máu
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu xuất huyết
	3
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu lách to
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu gan to
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu vàng da và phân độ
	5
	
	
	
	x

	2
	Chẩn đoán và xử trí
	
	
	
	
	

	
	Chẩn đoán và xử trí sơ sinh non tháng
	5
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí vàng da
	5
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí nhiễm trùng sơ sinh
	3
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí suy hô hấp sơ sinh
	5
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí viêm phế quản phổi
	5
	
	
	
	x

	
	Chẩn đoán và xử trí hen phế quản
	2
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí viêm phế quản cấp
	5
	
	
	
	x

	
	Chẩn đoán và xử trí suy tim
	1
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí sốt cao co giật
	2
	
	
	
	x

	
	Chẩn đoán và xử trí viêm màng não mủ, XH não-màng não
	2
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí tiêu chảy cấp
	5
	
	
	
	x

	
	Chẩn đoán và xử trí ngộ độc câp
	1
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí còi xương
	3
	
	
	
	x

	
	Chẩn đoán và xử trí suy dinh dưỡng
	3
	
	
	
	x

	
	Chẩn đoán và xử trí XH giảm tiểu cầu
	2
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí thiếu máu huyết tán
	3
	
	
	
	x

	
	Chẩn đoán và xử trí viêm cầu thận cấp, HC thận hư, nhiễm khuẩn tiết niệu
	2
	
	
	x
	

	
	Phân loại, xử trí bệnh nhân làm bệnh án theo IMCI
	2
	
	
	
	x

	
	Điều trị và theo dõi bệnh nhân
	5
	
	
	
	x

	
	Hoàn thành hồ sơ bệnh án
	6
	
	
	
	x

	
	Nộp bệnh án
	5
	
	
	
	x

	3
	Thủ thuật
	
	
	
	
	

	
	Đặt và cho ăn qua sonde dạ dày
	5
	
	
	
	x

	
	Cho thở oxy
	5
	
	
	
	x

	
	Xử trí sốt cao, hạ nhiệt
	5
	
	
	
	x

	
	Chạy khí dung
	5
	
	
	
	x

	
	Pha và cho trẻ uống ORS
	5
	
	
	
	x

	
	Xử trí bệnh nhân khó thở
	5
	
	
	x
	

	
	Xử trí bệnh nhân co giật
	2
	
	
	x
	

	
	Xử trí bệnh nhân xuất huyết
	2
	
	
	x
	

	
	Xử trí bệnh nhân thiếu máu
	3
	
	
	
	x

	
	Xử trí bệnh nhân mất nước
	3
	
	
	
	x

	
	Xử trí bệnh nhân suy tim
	1
	
	
	x
	

	
	Chọc dò tủy sống
	2
	
	x
	
	

	
	Đặt nội khí quản
	2
	
	x
	
	

	
	Lấy nước tiểu làm xét nghiệm
	3
	
	
	
	x

	
	Lấy dịch tị hầu xét nghiệm
	3
	
	
	
	x

	
	Truyền máu
	3
	
	x
	
	

	
	Cho trẻ thở CPAP
	2
	
	x
	
	

	
	Sử dụng máy thở
	1
	
	x
	
	

	
	Sử dụng lồng ấp
	3
	
	
	
	x

	
	Ủ ấm bằng phương pháp Kanguroo
	2
	
	
	
	x

	
	Hướng dẫn cho con bú
	5
	
	
	
	x

	
	Tư vấn dinh dưỡng
	5
	
	
	
	x

	Tổng
	
	
	
	
	


Ghi chú:  Mức độ 1: Tham quan, kiến tập; Mức độ 2: Làm được dưới sự giám sát; 
Mức độ 3: Làm thành thạo

12. Nội dung học phần:

12.1.  Nhiễm trùng tiết niệu


12.1.1. Khai thác bệnh sử, tiền sử 

12.1.2. Khám phát hiện triệu chứng, chỉ định xét nghiệm


12.1.3 Chẩn đoán và xử trí

12.2.  Suy hô hấp sơ sinh


12.2.1. Khai thác bệnh sử, tiền sử 

12.2.2. Khám phát hiện triệu chứng, chỉ định xét nghiệm


12.2.3 Chẩn đoán và xử trí

12.3.  Vàng da sơ sinh 


12.3.1  Khai thác bệnh sử, tiền sử 

12.3.2. Khám phát hiện triệu chứng, chỉ định xét nghiệm


12.3.3 Chẩn đoán và xử trí


12.3.4. Hướng dẫn phòng bệnh 

12.4.  Nhiễm khuẩn sơ sinh 


12.4.1. Khám, chẩn đoán và xử trí nhiễm khuẩn da, rốn


12.4.2.Khám, chẩn đoán và xử trí  nhiễm khuẩn phổi


12.4.3. Khám, chẩn đoán và xử trí nhiễm khuẩn huyết sơ sinh

12.5.  Bệnh tim bẩm sinh 


12.5.1. Chẩn đoán và hướng xử trí bệnh tim bẩm sinh có luồng thông trái phải.


12.5.2. Chẩn  đoán và hướng xử trí bệnh tim bẩm sinh có luồng thông phải trái

12.6.  Co giật ở trẻ em 


12.6.1   Khai thác bệnh sử, tiền sử 

12.6.2. Khám phát hiện triệu chứng, chỉ định xét nghiệm


12.6.3 Chẩn đoán và xử trí


12.6.4. Hướng dẫn phòng bệnh 

12.7.  Hội chứng thiếu máu, xuất huyết 


12.7.1. Khai thác bệnh sử, tiền sử 

12.7.2. Khám phát hiện triệu chứng, chỉ định xét nghiệm


12.7.3 Chẩn đoán và xử trí 
12.8.  Đau bụng ở trẻ em 


12.8.1. Khám, chẩn đoán  và xử trí đau bụng cấp tính


12.8.2. Khám, chẩn đoán  và xử trí đau bụng mạn tính

12.9. Suy tim 

12.9.1. 1  Khai thác bệnh sử, tiền sử 

12.9.2. Khám phát hiện triệu chứng, chỉ định xét nghiệm


12.9.3 Chẩn đoán và xử trí 
12.10. Ngộ độc, hôn mê:

12.10.1.  Khai thác bệnh sử, tiền sử 

12.10.2. Khám phát hiện triệu chứng, chỉ định xét nghiệm


12.10.3. Chẩn đoán và xử trí

12.11. Nôn trớ, táo bón, biếng ăn


12.11.1. Khai thác bệnh sử , tiền sử


12.11.2. Khám phát hiện triệu chứng


12.11.3. Chẩn đoán và xử trí

12.12. Xử trí lồng ghép trẻ bệnh:

12.11.1. Đánh giá, phân loại và xử trí trẻ 2 tháng -5 tuổi

12.11.2. Đánh giá, phân loại và xử trí trẻ 0 – 2 tháng

13. Phương pháp giảng dạy


- Thảo luận nhóm


- Đi buồng


- Giao ban


- Bình bệnh án


- Bảng kiểm

14. Vật liệu giảng dạy


- Bệnh nhân


- Case study


- Video


- Bảng kiểm


- Dụng cụ: Thước dây, thước đo, cân, đồng hồ, huyết áp, ống nghe…

15. Đánh giá:


Chấm bệnh án:

25%


Chấm chỉ tiêu lâm sàng:
25%


Thi cuối học phần:

50% (trên bệnh nhân và giải quyết tình huống lâm sàng)
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10. Waldo Nelson (1996), Khái luận Nhi khoa tập 1,2,3

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập
	Hình thức học

	1
	1.  Nhiễm khuẩn tiết niệu:

- Khai thác tiền sử, bệnh sử

- Khám bệnh, chẩn đoán, xử trí

3. Suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh 

- Khám, chẩn đoán

- Điều trị suy hô hấp sơ sinh

- Các phương pháp hỗ trợ hô hấp
	2

4


	Ths Huế, Ths Hương

TS Hoàng, Ths Hương, Ths Dung


	[1], [2], [3],[4],[5], [6]

[1], [2], [3],[4],[5], [6]


	Thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm, đi buồng, giao ban, bình bệnh án, bảng kiểm

	2
	1. Bệnh nhân vàng da sơ sinh

1.1. Phát hiện vàng da:

- Xác định vàng da và phân vùng vàng da

- Phát hiện các biến chứng của vàng da

- XN xác định nguyên nhân (nhóm máu, siêu âm, ...)

- Phân tích XN bilirubin

1.2. Các phương pháp điều trị:

- Chế độ ăn, truyền dịch

- Chiếu đèn: chỉ định, thời gian

- Thay máu: chỉ định, loại máu, đường thay máu...

2. Nhiễm khuẩn sơ sinh:

- Khám da, rốn phát hiện nhiễm khuẩn.

- Điều trị nhiễm khuẩn  sơ sinh

Tại chỗ: rửa rốn, băng rốn, chống hăm loét da...

Sử dụng kháng sinh cho trẻ sơ sinh
	4

  4


	Ths Sơn, 

TSHoàng,Ths Tuấn Anh, BS Thấm

Ths Hương, TS Mai, 

Ths Huế, 

Ths Hà

Ths Dung


	[1], [2], [3],[4],[5], [6], [7], [8]

[1], [2], [3],[4],[5], [6], [7], [8]


	Thảo luận nhóm

Giao ban

Đi buồng

Thảo luận nhóm

Giao ban

Bình bệnh án

Đi buồng

	3
	1. Bệnh nhân co giật:

- Xác định nguyên nhân: chỉ định và phân tích các xét nghiệm

- Phân biệt co giật đơn thuần do sốt cao và các nguyên nhân khác.

- Xử trí cắt cơn co giật: các loại thuốc an thần 

2. Bênh nhân hôn mê, ngộ độc

- Khai thác bệnh sử, tiền sử

- Hướng chẩn đoán

- Đề xuất xét nghiệm

- Hướng xử trí
	4

4


	Ths Sơn

Ths Hương

Ths Trưởng, Ths Tuấn Anh

Ths Hương, TS Hoàng, Ths Dung, Ths Sơn
	[2], [3],[4],[5], [6], [7], [8]

[1], [2], [3],[4],[5], [6], [7], [8]
	Thảo luận nhóm

Đi buồng

Giao ban

Thảo luận nhóm

Giao ban

Đi buồng



	4
	1. Bệnh nhân suy tim:

- Xác định các dấu hiệu suy tim

- Chẩn đoán suy tim

- Thái độ xử trí: chế độ ăn, nghỉ ngơi, thuốc trợ tim...

2. Thảo luận bệnh nhân tim bẩm sinh 

- Triệu chứng lâm sàng

- Chẩn đoán: lâm sàng, Xquang, Doppler tim.

- Thái độ điều trị: điều trị triệu chứng, phẫu thuật...
	4

4


	Ths Dung, Ths Hà, 

TS Mai, Ths Tuấn Anh

Ths Hương, TS Hoàng, Ths Dung, Ths Sơn


	[1], [2], [3],[4],[5], [6], [7], [8]

[1], [2], [3],[4],[5], [6], [7], [8]


	Thảo luận nhóm

Case study

Thảo luận nhóm, bình bệnh án

Đi buồng

Giao ban



	5
	Học IMCI:

- Đánh giá và phân loại

- Xác định điều trị

- Điều trị

- Tham vấn

- Khám lại

- Đánh giá, phân loại trẻ 1 tuần đến 2 tháng tuổi
	5
	Cả bộ môn
	[5], [6]
	Thảo luận, đóng vai, case study, video, phiếu ghi

	6
	1. Bệnh nhân thiếu máu, xuất huyết:

- Chỉ định xét nghiệm và phân tích

- Phân tích huyết tuỷ đồ

- Chỉ định và tai biến truyền máu:

Các chế phẩm, định nhóm máu, chỉ định, tai biến.

- Hoá trị liệu: điều trị BCC và các bệnh máu khác.

2. Lượng giá chỉ tiêu
	4


	Ths Phương

Ths Huế

Ths Hà

Cả bộ môn
	[5], [6], [9]

[3],[4],[8]

[7]
	Thảo luận nhóm, bình bệnh án



	7
	1. Bệnh nhân đau bụng:

Hỏi bệnh nhân

Thăm khám

Chỉ định xét nghiệm: Xquang, siêu âm, nước tiểu, CT Scanner, điện não.

Thái độ xử trí: theo dõi và hướng điều trị (phẫu thật, điều trị triệu chứng)

2. Bệnh nhân nôn trớ, táo bón, biếng ăn

- Khai thác bệnh sử, tiền sử

- Khám , chẩn đoán

- Xử trí

3. Thi hết học phần
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